
DANH SÁCH SINH VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 2015

THUỘC DIỆN HỌC TIẾP (22 SV)
(Kèm QĐ số 1036/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 29 tháng 9 năm 2017)

TC CKCT 15A (6 SV)
1. 0221151004 Phạm Quốc Anh 02/10/97 2. 0221151032 Nguyễn Tuấn Kiệt 18/05/96

3. 0221151033 Nguyễn Dương Linh 25/12/96 4. 0221151060 Trần Hoàng Tâm 29/04/97

5. 0221151076 Nguyễn Minh Toàn 14/01/96 6. 0221151086 Nguyễn Lê Văn 18/02/97

TC CKCT 15B (2 SV)
1. 0221151101 Đặng Hữu Duy 17/03/96 2. 0221151115 Lâm Quốc Hòa 20/08/93

TC SCCK 15 (6 SV)
1. 0222151015 Bá Minh Dẫn 01/01/94 2. 0222151021 Phạm Văn Điền 20/12/96

3. 0222151070 Ngô Thành Sang 16/05/95 4. 0222151092 Đặng Công Triều 20/10/94

5. 0222151099 Phan Minh Tuấn 13/05/97 6. 0222151102 Nguyễn Thanh Tú 19/05/97

TC CKĐL 15B (1 SV)
1. 0223151178 Hoàng Văn Tùng 11/02/95

TC ĐCN 15A (2 SV)
1. 0224151003 Phạm Quốc Bảo 17/08/96 2. 0224151043 Đoàn Thanh Nhã 10/01/96

TC ĐCN 15B (1 SV)
1. 0224151163 Phan Chí Tài 01/07/96

TC NL 15B (1 SV)
1. 0225151135 Nguyễn Công Minh 19/08/95

TC ĐT 15B (3 SV)
1. 0226151105 Đặng Quang Độ 19/03/97 2. 0226151135 Nguyễn Hoài Nam 23/11/96

3. 0226151152 Vũ Hoàng Qui 22/04/97

Trang 1



Trang 2



DANH SÁCH SINH VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 2015

THUỘC DIỆN THÔI HỌC (80 SV)
(Kèm QĐ số 1036/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 29 tháng 9 năm 2017)

TC CKCT 15A (10 SV)
1. 0221151007 Phan Trần Chí Bảo 01/04/97 2. 0221151012 Võ Minh Chí 25/10/95

3. 0221151029 Trần Quốc Khang 19/09/97 4. 0221151031 Nguyễn Trung Kiên 14/05/97

5. 0221151035 Trần Đình Long 21/09/95 6. 0221151039 Lê Nhật Minh 22/02/95

7. 0221151048 Nguyễn Hoài Phong 29/01/96 8. 0221151050 Lâm Bảo Quân 03/11/97

9. 0221151051 Võ Hoàng Quân 19/08/96 10. 0221151075 Nguyễn Văn Tình 27/10/94

TC CKCT 15B (8 SV)
1. 0221151095 Biện Hữu Quốc Bảo 01/01/96 2. 0221151097 Nguyễn Tuấn Cảnh 11/10/97

3. 0221151099 Huỳnh Thái Cương 19/09/97 4. 0221151117 Nguyễn Hoàng Khắc Huy 13/06/96

5. 0221151118 Đỗ Thanh Hùng 16/03/96 6. 0221151152 Cù Vỉnh Tài 10/09/97

7. 0221151170 Lợi Quang Tú 17/06/89 8. 0221151173 Bùi Hoàng Việt 24/12/97

TC SCCK 15 (11 SV)
1. 0222151010 Trương Ngọc Cẩn 17/01/95 2. 0222151017 Lê Khánh Duy 03/12/97

3. 0222151018 Trương Hoàng Dũng 20/09/96 4. 0222151024 Nguyễn Nhật Hào 05/10/96

5. 0222151040 Trương Đình Khang 05/03/92 6. 0222151054 Lê Hoàng Nam 21/12/96

7. 0222151056 Phạm Huỳnh Nam 17/07/96 8. 0222151065 Nguyễn Minh Quân 06/03/95

9. 0222151078 Nguyễn Thanh 14/11/95 10. 0222151094 Nguyễn Trang Trọng 14/03/96

11. 0222151096 Thi Quốc Trọng 08/08/96

TC CKĐL 15A (6 SV)
1. 0223151033 Ung Quốc Huy 21/10/95 2. 0223151053 Nguyễn Tấn Phát 20/11/97

3. 0223151057 Nguyễn Văn Phúc 17/10/96 4. 0223151064 Nguyễn Ngọc Sơn 22/06/96

5. 0223151073 Nguyễn Minh Thanh 15/10/94 6. 0223151087 Lê Nguyễn Minh Tuấn 22/10/97

TC CKĐL 15B (13 SV)
1. 0223151105 Vũ Anh Dũng 15/02/96 2. 0223151119 Nguyễn Quốc Hoàng 11/08/95

3. 0223151122 Trần Tuấn Khanh 16/03/97 4. 0223151142 Phạm Minh Nhơn 12/11/94

5. 0223151143 Nguyễn Huỳnh Hữu Phát 03/10/96 6. 0223151144 Nguyễn Văn Phát 26/04/95

7. 0223151156 In Ngọc Quyền 15/02/96 8. 0223151164 Phùng Hữu Thắng 07/09/96

9. 0223151170 Đinh Trọng Tiến 15/10/96 10. 0223151176 Phạm Quốc Tuấn 26/10/92

11. 0223151177 Tô Hoàng Tuấn 20/02/97 12. 0223151179 Trần Tú 20/09/95

13. 0223151181 Võ Hữu Minh Tú 29/07/97

TC ĐCN 15A (3 SV)
1. 0224151050 Đỗ Hoàng Phúc 26/01/96 2. 0224151056 Nguyễn Tiến Quốc 26/12/97

3. 0224151082 Nguyễn Minh Trung 17/09/97

TC ĐCN 15B (4 SV)
1. 0224151101 Bùi Bá Bảo 26/04/95 2. 0224151117 Trần Lâm Việt Dũng 17/03/95

3. 0224151146 Phạm Anh Minh 28/09/97 4. 0224151158 Nguyễn Đức Quy 10/01/96

TC NL 15A (3 SV)
1. 0225151009 Nguyễn Đình Duy 25/10/97 2. 0225151017 Hasên 11/06/97

3. 0225151023 Nguyễn Tất Hiệp 17/07/97

Trang 3



Trang 4



TC NL 15B (9 SV)
1. 0225151105 Phan Thái Dương 03/10/95 2. 0225151126 Lê Trung Kiên 23/10/97

3. 0225151127 Nguyễn Trương Vĩ Lân 17/07/95 4. 0225151141 Hoàng Thế Phan 20/06/97

5. 0225151150 Nguyễn Văn Tài 01/09/97 6. 0225151153 Vũ Quốc Thặng 15/08/97

7. 0225151157 Nguyễn Văn Thống 06/02/97 8. 0225151163 Ngô Thanh Toàn 04/08/97

9. 0225151172 Nguyễn Hoàng Trung 21/06/97

TC ĐT 15A (3 SV)
1. 0226151010 Võ Mạnh Hoài Chương 30/05/97 2. 0226151065 Lê Nguyễn Phước Sơn 19/01/95

3. 0226151078 Nguyễn Thanh Thương 26/12/94

TC ĐT 15B (6 SV)
1. 0226151103 Nguyễn Thành Đạt 11/07/97 2. 0226151108 Nguyễn Hoàng Hải 31/10/94

3. 0226151112 Nguyễn Đắc Hiền 22/02/97 4. 0226151115 Phạm Bảo Hoàng 12/01/97

5. 0226151134 Huỳnh Thái Sơn Nam 11/10/95 6. 0226151158 Nguyễn Công Thành 16/01/97

TC TH 15B (4 SV)
1. 0227151023 Lê Hân Hoan 04/10/97 2. 0227151026 Bạch Thanh Hùng 24/11/97

3. 0227151109 Vũ Thanh Tòng 29/08/91 4. 0227151115 Trần Tuấn Vủ 15/10/95

Trang 5



Trang 6


